
KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỀ 2)
[bookmark: grade]MÔN: ĐỊA LÍ-  LỚP 12
Câu 1:  Nhiều đồng bằng ven biển miền Trung có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là
	A.   cồn cát-đầm phá, vùng trũng, đồng bằng.
	B.   đồng bằng, cồn cát-đầm phá, vùng trũng.
	C.   cồn cát-đầm phá, đồng bằng, vùng trũng.
[bookmark: _GoBack]	D.   vùng trũng, cồn cát-đầm phá, đồng bằng.
Câu 2:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với
những quốc gia nào trên đất liền?
	A.  Trung Quốc, Campuchia, Mianma. 	B.  Lào, Campuchia, Thái Lan.
	C.  Trung Quốc, Lào.	D.  Trung Quốc, Lào, Campuchia. 
Câu 3:   Hướng núi tây bắc-đông nam ở nước ta điển hình ở vùng
	A.   Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.	B.    Đông Bắc và Trường Sơn Nam.
	C.   Tây Bắc và Trường Sơn Nam.	D.    Đông Bắc và Trường Sơn Bắc.
Câu 4:  Biển Đông kết hợp với gió mùa đã ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên nước ta ?
	A.   Làm cho cảnh quan thiên nhiên rừng chiếm ưu thế.
	B.   Làm cho quá trình phục hồi rừng diễn ra nhanh chóng.
	C.   Xúc tiến mạnh mẽ cường độ vòng tuần hoàn sinh vật.
	D.   Làm cho thảm thực vật nước ta xanh tươi quanh năm .
Câu 5:   Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm địa hình đồi núi nước ta?
	A.   Địa hình thấp dần từ đông bắc xuống tây nam.
	B.   Địa hình phân bậc rõ rệt;Đồi núi thấp là chủ yếu.
	C.   Dãy Hoàng Liên Sơn có hướng tây bắc - đông nam.
	D.   Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại.
Câu 6:  Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm ở nước ta là
	A.   rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá.
	B.   rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 
	C.   rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.
	D.   rừng thưa nhiệt đới khô.
Câu 7:   Dọc ven biển nơi có nhiệt độ cao nhiều nắng, chỉ có sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề
	A.  làm muối biển. 
	B.   chế biến thủy sản.
	C.   nuôi trồng thủy sản.  khai thác thủy sản.
Câu 8:  Quá trình feralit ở nước ta diễn ra mạnh mẽ ở vùng
	A.   ven biển.                           
	B.   đồng bằng.                 
	C.   vùng núi cao.
	D.   vùng núi thấp.              
Câu 9:  Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc với Tây Bắc là 
	A.   đồi núi thấp dưới 1000 mét chiếm ưu thế .
	B.   có nhiều đỉnh núi cao trên 2000 mét.
	C.   nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. 
	D.   có nhiều sơn nguyên, cao nguyên ba dan. 
Câu 10:  Điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam hoạt động ở nước ta?
	A.   Thổi vào nước ta theo hướng tây nam.
	B.   Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc. 
	C.   Thổi hướng đông nam.ở đồng bằng Bắc Bộ. 
	D.   Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam.
Câu 11:   Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt  Nam  trang 9, ta  cho biết gió Tây khô nóng hoạt động mạnh nhất  ở 
	A.   Đông Nam Bộ.	B.   Duyên hải Nam Trung Bộ.
	C.   Bắc Trung Bộ.                	D.   Đồng bằng sông Hồng.
Câu 12:   Trên biển khung hệ tọa độ địa lí nước ta còn kéo dài đến
	A.   6o50’B và 117o20’Đ.	B.   6o50’B và 118o20’Đ.
	C.   6o50’B và 117o30’Đ.	D.   7o50’B và 117o20’Đ.
Câu 13:  Nhiệt độ trung bình tháng VII ở miền Trung cao hơn miền Bắc và miền Nam do ở miền Trung  
	A.   có Tín phong bán cầu Bắc hoạt động.
	B.   hầu như không có mưa.
	C.   có Mặt Trời đi qua thiên đỉnh.
	D.   có gió phơn Tây Nam hoạt động.
Câu 14:   Trong các hệ quả sau, hệ quả nào không phải do vị trí địa lí của nước ta mang lại?
	A.   Sông có hướng Tây Bắc-Đông Nam.
	B.  Tài nguyên sinh vật rất phong phú.    
	C.  Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.    
	D.   Đa dạng về chủng loại khoáng sản.
Câu 15:  Nước ta dễ dàng giao lưu với các nước trên thế giới là do 
	A.   nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
	B.   liền kề với nhiều nước có nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.
	C.   nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế. 
	D.   có vùng biển rộng lớn, nhiều vũng vịnh, cửa sông.
Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta
thuộc tỉnh nào?
	A.  Điện Biên.     	B.  Cao Bằng. 	C.  Lào Cai.	D.  Hà Giang. 
Câu 17:   Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc nước ta?
	A.   Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam .
	B.   Là vùng núi núi cao, đồ sộ nhất nước ta.
	C.   Địa hình chạy hướng tây bắc - đông nam.
	D.   Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 500 mét.
Câu 18:   Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở
	A.   sự phân hóa rõ theo độ cao với nhiều bậc địa hình.
	B.   sự xâm thực ở miền núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng.
	C.   sự đa dạng của địa hình: núi, cao nguyên, đồng bằng.
	D.   địa hình gồm 2 hướng: tây bắc - đông nam và vòng cung.
Câu 19:  Dựa váo át lát Địa lí Việt Nam trang 6,7, cho biết các cánh cung núi ở khu vực núi Đông Bắc có đặc điểm 
	A.   mở rộng ở phía bắc và phía đông .                
	B.   mở rộng ở phía bắc và phía tây.
	C.  mở rộng ở phía đông và phía nam.             
	D.  chạy dài theo chiều Tây - Đông.                  
Câu 20:  Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A.   Hoạt động của bão.
	B.   Sự đa dạng của hệ thống sông.
	C.  Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.  
	D.   Chế độ mưa mùa.                        
Câu 21:   Khí hậu nước ta mang tính chất hải dương chủ yếu do tác động của
	A.   vị trí địa lí.	B.   Biển Đông.
	C.   địa hình.	D.   hình dạng lãnh thổ.
Câu 22:  Cho Bảng số liệu sau:  Nhiệt độ trung bình năm (0C) tại một số địa điểm của nước ta.
	Địa điểm
	Lạng Sơn
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	Quy Nhơn
	TP Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ(°C)
	21,2
	23,5
	25,1
	25,7
	26,8
	27,1


    Để thể hiện nhiệt độ trung bình năm tại các địa điểm trên, biểu đồ phù hợp nhất là
	A.   biểu đồ cột.	B.   biểu đồ kết hợp.
	C.   biểu đồ đường.	D.   biểu đồ miền.
Câu 23:  Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển?
	A.   Bờ biển mài mòn.	B.   Vũng vịnh nước sâu.
	C.   Vịnh cửa sông.	D.   Các đảo ven bờ.
Câu 24:  Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp của nước ta đã làm cho 
	A.   địa hình nước ta có sự phân bậc khá đa dạng, rõ ràng.
	B.   thiên nhiên có sự phân hoá sâu sắc theo độ cao.
	C.  tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.
Câu 25:   Hướng chạy chủ yếu của vùng núi Trường Sơn Bắc nước ta là
	A.   đông bắc - tây nam.  	B.   đông nam - tây bắc.
	C.   tây bắc - đông nam. 	D.   tây nam - đông bắc.
Câu 26:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta?
	A.   Bị biến tính và suy yếu khi di chuyển vào Nam.
	B.   Chỉ hoạt động mạnh ở khu vực miền Bắc.
	C.   Thổi thành từng đợt kéo dài không liên tục .
	D.   Gây khô nóng khi vượt qua dãy Trường Sơn.
Câu 27:   Đặc điểm nào của biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta?
	A.   Nằm trong vùng cận nhiệt đới gió mùa.
	B.   Biển kín với các hải lưu theo mùa.
	C.   Có diện tích lớn gần 3,5 triệu km2.  
	D.    Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 28:  Gió mùa Tây Nam thổi vào nước ta  ở giữa và cuối mùa hạ xuất phát từ
	A.   cao áp chí tuyến bán cầu Bắc. 
	B.   cao áp Bắc Ấn Độ Dương.
	C.   cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam.
	D.   cao áp phía bắc lục địa Á - Âu.
Câu 29:   “ Gồm ba dải địa hình chạy cùng hướng tây bắc - đông nam và cao nhất nước ta” là đặc điểm của vùng núi
	A.    Tây Bắc.	B.    Trường Sơn Nam.
	C.    Đông Bắc.      	D.   Trường Sơn Bắc.      
Câu 30:  Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?
	A.   Biển Đông mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn.
	B.   Biển Đông làm dịu bớt thời tiết nóng bứt trong mùa hè.
	C.   Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của các không khí.
	D.   Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.
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